
PHÁT TRIẺN LÝ LUẬN VÀ THựC TIỄN ĐỎI MỚI 
THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA VIỆT NAM • • •

Côc Nguyên Dương

Kính thưa ngài Chủ tịch!

Kính thưa Quỷ bà, Quỷ ông!

Trước tiên, tôi xin cảm ơn Ban Tổ chức đã mời tôi tham gia Hội thảo quốc tế 
Việt Nam học lần thứ tư. Tên bài tham luận của tôi là “Phát triển lý luận và thực 
tiễn đổi mói theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam”.

Ngày 1 tháng 5 năm 1975, Việt Nam đã thực hiện thống nhất Nam Bắc, nhiệm 
vụ chiến lược của Việt Nam chuyển sang xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả 
nước. Tuy nhiên, chiến tranh liên miên kéo dài đã khiến Việt Nam rơi vào một cuộc 
khủng hoảng kinh tế xã hội nghiêm trọng. Để chữa lành vết thưcmg chiến tranh, xây 
dựng lại đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã lựa chọn con 
đường đổi mới.

Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 là đỉnh mốc 
ranh giới giữa thể chế mới và thể chế cũ, sự nghiệp đổi mới được bắt đầu là sự kết 
hợp hữu cơ giữa “tính cách mạng”, “tính toàn diện” và “tính biện chứng”, có thể 
khái quát đặc điểm là:

1. Đổi mới của Việt Nam đã trải qua quá trình thúc đẩy toàn diện từ dưới lèn 
trên, rồi ỉại từ trên xuống dưới;

2. Đối mới của Việt Nam trước tiên “lập lại trật tự” trên lĩnh vực lý ỉuận và tư 
tưởng, tiến hành đổi mới tư duy quan niệm, loại bỏ những trở ngại về lý ỉuận sai 
lầm và tư tưởng sai lầm cho đổi mới;

3. Đổi mới của Việt Nam là đổi mới toàn diện, từ lấy đổi mới kinh tế là chính 
chuyển sang đổi mới về chính trị, văn hoá và xã hội; từ đổi mới về tư duy, nhộn

* GS., Uỷ viên danh dự Hội đồng khoa học Viện Khoa học xã hội Trung Quốc.
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thức và tư tưởng sang đổi mới hoạt động thực tiễn của Đảng, Nhà nước và các giai 
tầng nhân dân;

4. Đổi mới kinh tế của Việt Nam luôn luôn lấy nông nghiệp làm lĩnh vực sản 
xuất số 1, điều động đầy đủ tính tích cực và năng động của nhiều thành phần kinh 
tế, phát triển sản xuất nông nghiệp và sản xuất hàng tiêu dùng. Đổi mới nông 
nghiệp đã giải quyết vấn đề lương thực, tạo sự bảo đảm vật chất cơ bản cho đổi mới 
các lĩnh vực khác;

5. Đổi mới kinh tế của Việt Nam đã trải qua quá trình tìm tòi và thí điểm 
tương đối lâu dài, đã từng bước hình thành nên nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa. Đổi mới kinh tế bao gồm sự thay đổi về quan niệm kinh tế, đường lối 
kinh tế, phương châm và chính sách kinh tế, những thay đổi này đã không còn đơn 
thuần là vấn đề kinh tế, thực chất của nó là đổi mới chính trị trong lĩnh vực kinh tế.

6. Đổi mới hệ thổng chính trị của Việt Nam phát huy nổi bật dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, nhấn mạnh thực hiện đổi mới bản thân Đảng, nâng cao sức chiến đấu và 
sứ mệnh của Đảng, để thích ứng với nhiệm vụ chính trị mà đảng cầm quyền gánh 
vác. Đổi mới bản thân đảng cầm quyền có ý nghĩa sâu sắc quan trọng, đã quyết định 
tiền đồ toàn bộ sự nghiệp đổi mới của Việt Nam.

7. Đổi mới của Việt Nam đã thể hiện đầy đủ tư tưởng và tinh thần “lấy dân 
làm gốc”, “để dân biết, dân bàn, dân làm chủ, dân kiểm tra”, xuất phát từ việc đáp 
ứng nhu cầu của nhân dân, thông qua dổi mới để tối ưu hoá bố trí nguồn lực, tạo 
điều kiện sinh sống và phát triển tương đối tốt cho nhân dân.

8. Đổi mới của Việt Nam không ngừng gặp phải sự chống lại của các trào lưu 
tư tưởng sai lầm từ trong và ngoài nước. Trên một số lĩnh vực quá trình đổi mới 
xuất hiện sai lầm và trùng lặp, nhưng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kịp 
thời sửa chữa, giúp cho đổi mới luôn luôn phát triển theo quỹ đạo đúng đắn.

Điều cần đề cập đến là trong thời kỳ Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt 
Nam, một loạt nghị quyết mà Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua đã 
cụ thể hoá thêm tư tưởng, lý luận và chính sách đổi mới:

Một là, tháng 12 năm 1987 Chính phủ Việt Nam đã ban bố “Luật Đầu tư nước 
ngoà.i nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, cho thấy Việt Nam coi trọng 
phát triển mối quan hệ họp tác kinh tế với các nước khác, chủ động thực hiện đa 
phưomg hoá quan hệ kinh tế đối ngoại, thu hút và tận dụng nguồn vốn nước ngoài, 
đặt n ền tảng để Việt Nam hoà nhập vào kinh tế thế giới và kinh tế khu vực, mở rộng 
quan hệ hợp tác kinh tế đối ngoại.

57



VIỆT NAM HỌC - KỶ YẾƯ HỘI THẢO QUỐC TÉ LẦN THỨ TƯ

Hai là, tháng 1 năm 1988, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Luật Đất đai, dã 
khắc phục tình trạng “vô chủ” trong đất đai, tạo nền tảng pháp lý cho việc quản ]ý 
và sử dụng đất đai cũng như để giải quyết tranh chấp đất đai, đã đảm bảo ổn định xã 
hội và phát triển sản xuất.

Ba là, Hội nghị Trung ương 6 khoá VI Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 3 năm 
1989 lần đầu tiên đưa hộ gia đình xã viên làm đơn vị tự chủ sản xuất nông nghiệp, 
lần đầu tiên nêu ra vấn đề khuyển khích người lao động tận dụng lao động của bản 
thân và gia đình để làm giàu. Hai quan điểm quan trọng này đã thúc đẩy hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp có được sự thay đổi mang tính căn bản, sản lượng lương thục 
từ 17,5 triệu tấn năm 1987 tăng lên 20,5 triệu tấn năm 1989, Việt Nam từ một nước 
thiếu lương thực đã trở thành một nước xuất khẩu lương thực.

Trong tình hình đời sống kinh tế xã hội diễn ra những thay đối tích cực, tháng
6 năm 1991, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng Cộng 
sản Việt Nam lần thứ VII. Đây là một kỳ Đại hội có ý nghĩa sâu sắc, có rất nhiều 
“điểm sáng” đáng quan tâm chú ý:

1. Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh tiếp tục đề cao tầm quan 
trọng của dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đà nêu rõ 
“mọi thành quả của đối mới là thành quả bước đầu thực hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa trên các lĩnh vực đời sống xã hội”. Tiến trình đối mới kinh tế càng nhanh, thì 
càng yêu cầu tiến hành đôi mới “hệ thống chính trị”.

2. Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra “Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xà hội”, nêu ra chủ nghĩa xã hội vừa là mục 
tiêu trực tiếp, vừa là hoạt động thực tiễn mà toàn Đảne toàn dân tiến hành để thực 
hiện mục tiêu.

3. Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu ra xã hội xã hội chủ nghĩa mà 
nhân dân Việt Nam lựa chọn có 6 đặc trưng cơ bản và 7 phương hướng cơ bản cần 
phải nắm chắc trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đã giải quyết hai vấn đề 
lý luận và thực tiễn quan trọng đó là thê nào là chủ nghĩa xã hội và làm thế nào đê 
xây dựng chủ nghĩa xà hội.

4. Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ mâu thuẫn cơ bản 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. “Cương lĩnh” nêu rõ: “Để thực hiện mục 
tiêu dân giàu nước mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa, điều quan trọng nhât là 
cần phải thay đổi căn bản trạng thái kinh tế xã hội kém phát triển, chiến thắng các 
lực lượng cản trở thực hiện mục tiêu phấn đấu, trước tiên là chiến thang các thế lực 
thù địch phản đối độc lập dân tộc và phản đối chủ nghĩa xã hội”. Sự “diễn đạt” này 
đã thể hiện nhận thức mới của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đổi với vấn đề
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mâu thuẫn cơ bản trong thời kỳ quá độ, đã nói rõ hai mặt đối lập của mâu thuẫn, tức 
là một bên là nhân dân Việt Nam ra sức thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, một bên là lực 
lượng cản trở thực hiện mục tiêu của họ.

5. Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác lập khái niệm định hướng xã 
hội chủ nghĩa, đây lại là một đột phá trọng đại trong lý luận đổi mới của Việt Nam. 
“Cương lĩnh” khẳng định cần phải phát triển “nền kinh tế thị trường nhiều thành 
phần định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý 
cùa nhà nước”. Công thức phát triển mới này có “giá trị vượt thời đại”, đã xác lập 
ba “nguyên lý”, cũng là đã hoàn toàn đoạn tuyệt mối liên hệ với cơ chế kinh tế cũ; 
đà khẳng định cơ chế kinh tế mới và nội hàm của nó; đã xác định rõ định hướng xã 
hội chủ nghĩa của đổi mới và phát triển.

Điều đặc biệt quan trọng là Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết 
kinh nghiệm chủ yếu tích luỳ trong 5 năm đổi mới: Trong quá trình đổi mới cần 
phải nắm chắc định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới vừa phải toàn diện, đồng bộ và 
triệt để, vừa cần phải áp dụng các bước đi, hình thức và phương pháp phù hợp với 
tình hình đất nước; phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần cần phải tăng 
cường vai trò quản lý của nhà nước đối với kinh tế xã hội; cần phải không ngừng 
mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thời đặt được hiệu quả tốt; cần phải quan 
tâm chú ý phân tích và dự báo tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết chính xác 
vấn đề, tăng cường tổng kết thực tiễn, không ngừng phát triển và hoàn thiện lý luận 
xây dựng chủ nghĩa xã hội; chú ý loại bỏ các nguy cơ lạc hậu kinh tế còn tồn tại so 
với nhiều quổc gia trong khu vực và thế giới; nguy cơ lệch khỏi quỹ đạo phương 
hướng xà hội chủ nghĩa; nguy cơ tham nhũng, hủ bại và chủ nghĩa quan liêu; nguy 
cơ thể lực thù địch thực hiện “diễn biến hoà bình”.

Dưới sự thúc đẩy toàn diện của đổi mới, đến năm 1995, mục tiêu loại bỏ 
khủng hoảng kinh tế xã hội mà hội nghị giữa kỳ Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt 
Nam đưa ra đã cơ bản hoàn thành, đã đánh dấu sự kết thúc giai đoạn thứ nhất của 
thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng 
sàn Việt Nam tháng 6 năm 1996 tuyên bố Việt Nam bước vào giai đoạn thứ hai của 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - giai đoạn thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước.

Mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đại hội VIII Đảng Cộng 
sản Việt Nam đưa ra là trong thời gian từ năm 1996 - 2020, xây dựng Việt Nam 
thành một nước công nghiệp có nền tảng kỹ thuật vật chất hiện đại, cơ cấu kinh tế 
hợp lý, quan hệ sản xuất tiên tiến phù hợp với trình độ phát triển của sức sản xuất, 
trình độ đời sống vật chất và tinh thần phát triển và dân giàu nước mạnh, xã hội 
công bằng, văn minh.
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Quan điểm về giai đoạn đầu và giai đoạn tiếp theo của thời kỳ quá độ của Đại 
hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã có nhận thức mới so với Đại hội VI Đáng 
Cộng sản Việt Nam, mục tiêu của nó được xác định rõ ràng hơn, chỉ rõ từ năm 1975 
đến năm 1996, Việt Nam đà trải qua giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, đã đặt nền 
móng cho công nghiệp hoá đất nước. Việt Nam sẽ bắt đầu chuyển hướng sang giai 
đoạn tiếp theo, tức là giai đoạn thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, 
khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2020, nhiệm vụ của nó là căn cứ theo 6 đặc trưng 
cơ bản của xà hội xã hội chủ nghĩa và 7 phương hướng cơ bản cần phải nắm vững 
mà “Cương lĩnh” Đại hội VII Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra, tích cực phát triển 
sức sản xuất, xây dựng quan hệ sản xuất mới, nâng cao trình độ đời sống vật chất và 
văn hoá, đến năm 2020 cơ bản xây dựng Việt Nam thành một nước công nghiệp 
hiện đại.

Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước xác định rõ nội hàm cơ 
bản định hướng xã hội chủ nghĩa của phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần, khái quát ra 6 quan niệm quan trọng: Thực hiện lâu dài chính sách phát triển 
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần; chủ động đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả và lợi ích kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã; xác lập, củng cố và nâng 
cao địa vị chủ nhân của người lao động trong sản xuất xã hội, thực hiện tốt hơn nữa 
công bằng xã hội; thực hiện nhiều hình thức phân phối; tăng cường năng lực quản 
lý và điều tiết kinh tế vĩ mô của nhà nước, phát huy đầy đủ tác dụng tích cực cùa cơ 
chế thị trường, khắc phục, ngăn cản và hạn chế tác dụng tiêu cực của cơ chế thị 
trường; bảo đảm chắc chắn quyền lợi và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế thuộc 
sở hfru khác nhau đều bình đẳng trước pháp luật; bảo vệ độc lập, chủ quyền và lợi 
ích của đất nước trong phát triển quan hệ kinh tế đối ngoại.

Đại hội VIII Đảng Cộng sản Việt Nam là một kỳ Đại hội xuyên thế kỷ, đã rút 
ra được nhiều kinh nghiệm và bài học từ thực tiền đổi mới của bản thân Việt Nam., 
từ trong thực tiễn thành công cải cách và thất bại cải tổ của nước ngoài để đàm bảo 
thực hiện mục tiêu chiến lược, đã bổ sung và điều chỉnh đường lối, phương châm, 
chính sách đổi mới, nhấn mạnh đổi mới không phải là mục tiêu tự mình thủ tiêu chủ 
nghĩa xã hội, mà là để giành được thắng lợi của chủ nghĩa xã hội; đổi mới không 
phải là xa rời chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mà để nhận thức lại 
tính đúng đắn của học thuyết, lấy học thuyết đó làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ 
nam hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự nghiệp cách mạng Việt Nam; 
đổi mới không phải là sự phủ định toàn bộ nhận thức và cách làm trước đây, mà là 
để khẳng định nhận thức đúng đắn và cách làm đúng đắn, từ bỏ lý giải sai lầm và 
cách làm sai lầm, đồng thời vận dụng nhận thức mới và cách làm mới, đáp ứng nhu 
cầu mà tình hình mới đặt ra. Quá trình đổi mới là sự đấu tranh phức tạp giữa đúng
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đán và sai lầm, tiến bộ và lạc hậu, thúc đẩy phát triển và cản trở phát triển. Phân biệt 
tiêu chuẩn đúng sai chính là thực tiễn, chính là thành quả kinh tế xã hội giành được 
trong thực tiễn đổi mới ở Việt Nam.

Điều đặc biệt quan trọng ỉà Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2001 đã 
dùng “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thay thế cho khái niệm “kinh 
tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành theo cơ chế thị 
trường, có sự quản lý của nhà nước”. Xem xét trên tầng diện thực tiễn, sự thay đổi 
khái niệm là hình thái kinh tế từ “kinh tế hàng hoá” diễn tiến thành “kinh tế thị 
trường”, từ trình độ “hàng hoá” chuyển sang trình độ “thị trường”. “Thị trường” 
không đơn thuần là “hàng hoá”, mà là hàng hoá ở trình độ “hàng hoá” siêu việt, là 
sự biến đổi về chất quan trọng của sự phát triển kinh tế hàng hoá. Suy nghĩ từ tầng 
diện lý luận, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình 
kinh tế tổng thể và hình thức tổ chức kinh tế tối ưu được lựa chọn trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội.

Giới lý luận Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu lâu dài về nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cho rằng đặc trưng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam vừa phản ánh tính phổ biến của quá trình 
phát triển, vừa thể hiện tính đặc thù của mô hình phát triển mà Việt Nam lựa chọn; 
vừa mang thuộc tính chung của nền kinh tế thị trường, vừa mang tính đặc thù của 
riêng nó. Thuộc tính chung được biểu hiện ờ tính tự chủ cùa chủ thể sản xuất kinh 
doanh; tính tự do trong sản xuất và kinh doanh, tiến hành cạnh tranh tự do, sử dụng 
quy luật giá trị; về đối nội là mở cửa thị trường, đối ngoại thì hoà nhập vào thị 
trường thế giới, V. V . .. Tính đặc thù của nó được biểu hiện ở tính định hướng xã hội 
chú nghĩa của nền kinh tế thị trường, nhưng tính định hướng không phủ nhận quy 
luật của kinh tế thị trường, mà là xác định nền tảng kinh tế thị trường của Việt Nam 
khác với kinh tế thị trường của các nước khác.

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã thể hiện sự thay đổi cơ bản 
của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư duy lý luận kinh tế xã hội chủ nghĩa, liên quan 
đến một loạt đổi mới về các quan niệm về chủ nghĩa xã hội có liên quan. Trong lịch 
sử phát triển kinh tế thế giới, một nước sử dụng kinh tế thị trường, xây dựng thành 
côntỊ chủ nghĩa xà hội, kỳ thực có ít tiền lệ. Việt Nam dùng lý luận và thực tiễn của 
riêng mình, đã chứng minh kinh tế thị trường định hướng xà hội chủ nghĩa không hề 
hoang tưởng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam thực 
hiện được cộng đồng quốc tế công nhận, Việt Nam hiện đã trở thành một quốc gia 
thị trường mới nổi của thế giới.
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Kính thưa Quỷ bà, Quý ông!

Cuối cùng, một điểm tôi muốn nhấn mạnh là các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc 
mà Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức đều không ngừng đưa ra những khái quát mới 
về thế nào là chủ nghĩa xã hội và làm thế nào đế xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đại hội
VII Đảng Cộng sản Việt Nam về 6 đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa và
7 phương hướng cơ bản cần phải nắm chắc là sự kết hợp tính phổ biến và tính đặc 
thù của chủ nghĩa xã hội, là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh về chủ nghĩa xã hội với thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt 
Nam trong tình hình hiện nay.

Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành “tổng kết, bổ sung, phát 
triển” đối với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội của Việt Nam”, đã khái quát hoàn chỉnh thêm về đặc trưng cơ bản của xã hội xã 
hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam xây dựng, tiếp tục hoàn thiện và làm phong 
phú nhận thức về chủ nghĩa xã hội và xã hội sau thời kỳ quá độ, đã nói rõ cột mốc 
tổng thể kết thúc thời kỳ quá độ là cơ bản xây dựng nên nền tảng kinh tế xã hội chủ 
nghĩa và nó thích ứng với kiến trúc thượng tầng chính trị, tư tưởng, văn hoá, lừ đó 
hình thành nên quan điểm cơ bản và hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam.

Chính nhờ không ngừng thay đổi tư duy và đối mới sáng tạo lý luận, Việt Nam 
đã thoát khỏi tinh trạng kinh tế kém phát triển. Là một học giả Trung Quốc, tôi tin 
chắc rằng nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước tiến lên phía trước trên con 
đường hoà nhập với thế giới và phát triển bền vững đã lựa chọn, nhất định có thể 
xây dựng thành công một nước công nghiệp hiện đại đúng hạn, cống hiến cho ho à 
bình, phát triển và hợp tác của thế giới.
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